PHÂN VÙNG RỦI RO THIÊN TAI DO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO VÀ NƯỚC DÂNG DO BÃO CHO TỈNH QUẢNG NAM
1. Đặc điểm bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)
[bookmark: _heading=h.1fob9te]- Quảng Nam là tỉnh duyên hải miền Trung, phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông. Quảng Nam là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất của nước ta, với diện tích tự nhiên 10574,74km2; bờ biển dài 125km từ Hòa Hải, Điện Dương, Điện Bàn đến phía bắc vịnh Dung Quất (Quảng Ngãi).
- Mùa bão ở tỉnh Quảng Nam thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kết thúc vào khoảng tháng 12. Bão ảnh hưởng đến Quảng Nam với tần suất lớn nhất trong các tháng 9, 10, trong đó tháng 9 là lớn nhất. Tính trong giai đoạn (1972-2021), trung bình mỗi năm có khoảng 0,24 cơn bão đổ bộ vào khu vực Quảng Nam.
- Các cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Quảng Namg thường gây mưa rất lớn (trong trường hợp kết hợp với hoạt động của không khí lạnh từ phía Bắc và nhiễu động gió Đông có thể gây mưa đặc biệt lớn gây lũ lụt nghiêm trọng). Một số cơn bão đổ bộ đã gây mưa lớn tại Quảng Nam như: Cơn bão số 7 năm 1992 gây mưa lớn cho các địa phương Quảng Nam với tổng lượng mưa từ 350-750mm; cơn bão số 6 (XANGSANE) năm 2006 đổ bộ vào Bắc Quảng Nam ngày 01/10/2006, với lượng mưa phổ biến là 220-350 mm, có nơi trên 400mm; cơn bão số 9 (KETSANA) năm 2009, đổ bộ vào huyện Núi Thành với tổng lượng mưa từ 300-500mm,lượng mưa lớn nhất là 710 mm (Trà My).
Tốc độ gió lớn nhất đo được tại trạm khí tượng Tam Kỳ là 28m/s (cấp 10) xảy ra ngày 22/10/1986 do bão số 8 đổ bộ vào Quảng Nam.
2. Đặc điểm nước dâng do bão/ATNĐ
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]Từ số liệu quan trắc và kết quả tính nước dâng do bão, ATNĐ trong giai đoạn 1972-2021 cho thấy, tại ven biển Quảng Nam trung bình của độ cao nước dâng do bão lớn nhất là 130cm, độ cao nuớc dâng do bão lớn nhất là 177cm tại xã Điện Ngọc và độ cao nước dâng do bão thấp nhất là 111cm tại xã Duy Hải.
3. Số liệu và phương pháp đánh giá rủi ro
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Phương pháp đánh giá rủi ro được tính toán dựa trên tính dễ bị tổn thương, mức độ phơi bày và cường độ, tần suất xảy ra hiểm họa gió mạnh, mưa lớn và nước dâng do ATNĐ, bão.
Chỉ số rủi ro thiên tai chính là tổ hợp của ba yếu tố thành phần trên theo công thức:

Trong đó:
	R: Rủi ro tổng hợp do thiên tai bão/ATNĐ.
	H: Hiểm họa gió mạnh, mưa lớn, nước dâng do thiên tai bão/ATNĐ.
E: Mức độ phơi bày trước thiên tai bão/ATNĐ của các yếu tố con người, các hoạt động sinh kế, cơ sở hạ tầng, các tài sản kinh tế, xã hội.
V: Tính dễ bị tổn thương trước thiên tai bão/ATNĐ, bao gồm độ nhạy cảm và năng lực thích ứng đối với thiên tai.
Bảng 1: Bộ chỉ thị dùng đánh giá hiểm họa bão/ATNĐ
và nước dâng do bão/ATNĐ
	Chỉ thị
	Đơn vị

	Tốc độ gió lớn nhất trong bão/ATNĐ theo chuỗi số liệu 1972-2021
	m/s

	Tốc độ gió lớn nhất trong bão/ATNĐ với tần suất lặp lại 50 năm
	m/s

	Lượng mưa ngày lớn nhất trong bão/ATNĐ theo chuỗi số liệu 1972-2021
	mm

	Lượng mưa ngày lớn nhất trong bão/ATNĐ với tần suất lặp lại 50 năm
	mm

	Trị số nước dâng cực đại do bão/ATNĐ (nếu có)
	cm


[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]Phơi bày E là những đặc điểm vật lý, kinh tế-xã hội trên khu vực chịu tác động của bão/ATNĐ. Số liệu đánh giá mức độ phơi bày trước thiên tai bão, ATNĐ, bao gồm số liệu kinh tế-xã hội như: Con người, nông nghiệp, thương mại-dịch vụ, cơ sở hạ tầng. Các tiêu chí phơi bày được xem xét trong Bảng 2.
Bảng 2: Bộ chỉ thị mức độ phơi bày trong bão, ATNĐ  
	Thành phần
	Chỉ thị
	Đơn vị
	Nguồn số liệu

	Con người
	Dân số 
	(người)
	NGTK

	
	Mật độ dân số
	(người/km2)
	NGTK

	
	Số dân buộc di dời
	(người)
	PCTT

	Nông nghiệp
	Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp
	(%)
	NGTK

	
	Số lượng gia súc, gia cầm
	(con)
	NGTK

	
	Diện tích nuôi trồng thủy, hải sản
	(ha)
	NGTK

	
	Tàu thuyền khai thác thủy, hải sản
	(chiếc)
	NGTK

	Thương mại-dịch vụ
	Số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn
	(cơ sở)
	NGTK

	Cơ sở hạ tầng
	Tỷ lệ diện tích đất ở
	(%)
	NGTK

	
	Số công trình trọng điểm
	(cái)
	NGTK

	
	Khu du lịch ven biển
	(khu)
	Internet

	
	Sân bay
	(cái)
	Internet


[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]Tính dễ bị tổn thương được xác định dựa trên độ nhạy cảm và khả năng ứng phó. Bộ số liệu được sử dụng để xác định tính dễ bị tổn thương được thu thập tại các địa phương kết hợp với nguồn số liệu từ bản đồ và nguồn số liệu khai thác chỉ số phòng, chống thiên tai được khai thác từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai (nay là Cục Quản lýđê điều và Phòng, chống thiên tai)quy mô số liệu đến cấp tỉnh, được cung cấp bởi đơn vị chủ trì (Tổng cục Khí tượng Thủy văn). Nguồn số liệu sử dụng là bộ số liệu kinh tế-xã hội của năm 2020. 
Bộ tiêu chí xác định tính dễ bị tổn thương do bão/ATNĐ trong Bảng 3.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Bảng 3: Bộ chỉ thị về tính dễ bị tổn thương do bão, ATNĐ  
	Tiêu chí
	Chỉ thị
	Đơn vị

	Mức độ nhạy cảm (S)

	Vị trí/khoảng cách
	Khoảng cách đến bờ biển
	m

	Con người
	Tỷ lệ người già, trẻ em 
	(%)

	Giáo dục
	Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên không biết chữ 
	(%)

	Môi trường
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nước sạch 
	(%)

	
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh 
	(%)

	Hoạt động sản xuất
	Tỷ lệ lao động trong doanh nghiệp lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp
	(%)

	
	Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo 
	(%)

	
	Tỷ lệ Thất nghiệp 
	(%)

	Cơ sở hạ tầng
	Tỷ lệ nhà thiếu kiên cố 
	(%)

	Khả năng ứng phó (AC)

	Giao thông
	Mật độ đường giao thông
	Km/km2

	Truyền thông
	Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động
	(%)

	
	Tỷ lệ người sử dụng internet
	(%)

	Giáo dục
	Tỉ lệ tốt nghiệp
	(%)

	Y tế
	Tỷ lệ nhân lực y tế
	(%)

	
	Tỷ lệ Số giường bệnh/Tổng số dân
	(%)

	Xã hội
	Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế
	(%)

	Kinh tế
	Thu nhập bình quân đầu người/năm
	(triệu)

	Phòng chống thiên tai
	Chỉ số phòng chống thiên tai
	Điểm


[bookmark: _heading=h.4d34og8]Phương pháp phân cấp mức độ rủi ro thiên tai: Trong dự án này, mức độ rủi ro thiên tai do bão/ATNĐ được phân cấp mức độ theo phương pháp phân vị. Mức độ rủi ro được được phân thành 05 cấp: Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao và Rất cao ứng với các ngưỡng phân vị 20, 40, 60 và 80%, cụ thể trong Bảng 4dưới đây. 
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Bảng 4: Phân cấp theo phương pháp phân vị
	Cấp độ
	Mức độ
	Phân vị

	1
	Rất thấp
	<20th

	2
	Thấp
	20th - 39th

	3
	Trung bình
	40th - 59h

	4
	Cao
	60th - 80th

	5
	Rất cao
	>80th
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[bookmark: _heading=h.17dp8vu]4. Kết quả tính toán và xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro do bão/ATNĐ và nước dâng do bão cho tỉnh Quảng Nam
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Bảng 5: Chi tiết các tiêu chí tính toán mức độ phơi bày trong bão/ATNĐ của tỉnh Quảng Nam
	TT
	Huyện
	Con người
	Thương mại, Dịch vụ
	Nông nghiệp
	Cơ sở hạ tầng

	
	
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)
	Số dân buộc di dời
	Số doanh nghiệp, cơ sở kinh tế đang hoạt động trên địa bàn
	Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp (%)
	Gia súc, gia cầm
	Số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản
	Diện tích đất nuôi trồng thủy sản (ha)
	Tỷ lệ diện tích đất ở (%)
	Số lượng công trình trọng điểm
	Bãi tắm biển
	Sân bay

	1
	Thành phố Tam Kỳ
	123560
	1314,89
	20089
	1665
	40,47
	349253
	3035
	190
	8,25
	55
	
	

	2
	Thành phố Hội An
	99530
	1566,17
	16508
	1286
	26,20
	58061
	
	160
	13,56
	43
	3
	

	3
	Huyện Tây Giang
	20140
	22,04
	1428
	37
	4,59
	44449
	
	47
	0,21
	23
	
	

	4
	Huyện Đông Giang
	25360
	30,86
	11085
	45
	6,28
	87708
	
	32
	0,48
	30
	
	

	5
	Huyện Đại Lộc
	142280
	245,71
	17698
	458
	30,08
	1181675
	
	127
	4,18
	62
	
	

	6
	Thị xã Điện Bàn
	228010
	1053,99
	36328
	915
	97,07
	1816936
	
	145
	19,09
	103
	
	

	7
	Huyện Duy Xuyên
	127320
	412,37
	17587
	402
	48,19
	614553
	
	195
	7,58
	58
	2
	

	8
	Huyện Quế Sơn
	81360
	316,01
	11559
	272
	47,29
	653432
	
	16
	3,77
	41
	
	

	9
	Huyện Nam Giang
	26540
	14,37
	4200
	56
	6,25
	117784
	
	30
	0,18
	26
	
	

	10
	Huyện Phước Sơn
	26700
	23,15
	9300
	76
	2,06
	64417
	
	16
	0,38
	22
	
	

	11
	Huyện Hiệp Đức
	37390
	75,25
	120
	76
	9,62
	170743
	
	223
	1,14
	25
	
	

	12
	Huyện Thăng Bình
	174100
	422,32
	17767
	328
	69,31
	868340
	
	417
	8,04
	83
	1
	

	13
	Huyện Tiên Phước
	66410
	146,10
	21968
	118
	18,28
	552797
	
	19
	1,45
	46
	
	

	14
	Huyện Bắc Trà My
	41600
	49,12
	2232
	66
	4,99
	192746
	
	32
	0,43
	41
	
	

	15
	Huyện Nam Trà My
	31500
	38,12
	4582
	55
	4,71
	100316
	
	5
	0,44
	31
	
	

	16
	Huyện Núi Thành
	148650
	267,38
	38540
	855
	20,22
	758260
	
	1620
	4,29
	64
	3
	1

	17
	Huyện Phú Ninh
	77680
	303,85
	21348
	183
	41,80
	940711
	
	3381
	2,79
	34
	
	

	18
	Huyện Nông Sơn
	26920
	57,08
	20902
	43
	7,33
	134263
	
	50
	0,69
	14
	
	



Ghi chú: Do chưa có số lượng tàu, thuyền từng huyện, nên tạm thời lấy số liệu số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản của cả tỉnh để tính toánmức độ phơi bày.







Bảng 6: Chi tiết các tiêu chí tính toán tính dễ bị tổn thương trong bão/ATNĐ của tỉnh Quảng Nam
	TT
	Huyện
	Vị trí
	Con người
	Giáo dục
	Môi trường
	Hoạt động sản xuất
	CSHT
	Giao thông
	Truyền thông
	Y tế
	Giáo dục
	Xã hội
	Kinh tế
	PCTT

	
	
	Khoảng cách đến bờ biển
	Tỷ lệ 
người già, trẻ em
	Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên không biết chữ 
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ hộ không sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh 
	Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp 
	Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo
	Tỷ lệ Thất nghiệp 
	Tỷ lệ nhà 
không kiên cố
	Mật độ đường giao thông
	Tỷ lệ người sử dụng điện  thoại
	Tỷ lệ người sử dụng  internet 
	Tỷ lệ nhân lực y tế/ Tổng số dân
	Tỷ lệ Số giường bệnh/ Tổng số dân
	Tỉ lệ tốt nghiệp THPT 
	Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế, xã hội 
	Thu nhập bình quân đầu người/năm (triệu)
	Chỉ số phòng chống, thiên tai 

	1
	Tam Kỳ
	0,0
	0,13
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	2,1
	89,2
	65,0
	1,88
	1,40
	95,7
	95,1
	3,6
	76,0

	2
	Hội An
	0,0
	0,11
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	1,3
	89,2
	65,0
	0,36
	0,35
	99,6
	95,1
	3,6
	76,0

	3
	Tây Giang
	47045,9
	0,02
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,3
	89,2
	65,0
	0,65
	0,52
	98,0
	95,1
	3,6
	76,0

	4
	Đông Giang
	19578,4
	0,03
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,4
	89,2
	65,0
	0,53
	0,47
	97,7
	95,1
	3,6
	76,0

	5
	Đại Lộc
	15500,5
	0,15
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,9
	89,2
	65,0
	0,70
	0,53
	98,5
	95,1
	3,6
	76,0

	6
	Điện Bàn
	0,0
	0,24
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	1,9
	89,2
	65,0
	0,46
	0,30
	97,8
	95,1
	3,6
	76,0

	7
	Duy Xuyên
	0,0
	0,14
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	1,2
	89,2
	65,0
	0,27
	0,31
	99,4
	95,1
	3,6
	76,0

	8
	Quế Sơn
	7863,2
	0,09
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	1,4
	89,2
	65,0
	0,28
	0,25
	98,5
	95,1
	3,6
	76,0

	9
	Nam Giang
	47127,6
	0,03
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,2
	89,2
	65,0
	0,57
	0,48
	93,0
	95,1
	3,6
	76,0

	10
	Phước Sơn
	56574,2
	0,03
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,3
	89,2
	65,0
	0,52
	0,39
	94,8
	95,1
	3,6
	76,0

	11
	Hiệp Đức
	27157,8
	0,04
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,6
	89,2
	65,0
	0,39
	0,31
	96,7
	95,1
	3,6
	76,0

	12
	Thăng Bình
	0,0
	0,19
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	1,5
	89,2
	65,0
	0,28
	0,21
	99,2
	95,1
	3,6
	76,0

	13
	Tiên Phước
	19581,3
	0,07
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	1,0
	89,2
	65,0
	0,36
	0,35
	99,8
	95,1
	3,6
	76,0

	14
	Bắc Trà My
	21493,7
	0,04
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,4
	89,2
	65,0
	0,35
	0,30
	98,1
	95,1
	3,6
	76,0

	15
	Nam Trà My
	58337,5
	0,03
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,4
	89,2
	65,0
	0,35
	0,27
	98,9
	95,1
	3,6
	76,0

	16
	Núi Thành
	0,0
	0,16
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,9
	89,2
	65,0
	0,46
	0,43
	96,3
	95,1
	3,6
	76,0

	17
	Phú Ninh
	7334,3
	0,08
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	1,1
	89,2
	65,0
	0,17
	0,16
	96,7
	95,1
	3,6
	76,0

	18
	Nông Sơn
	29598,7
	0,03
	2,1
	4,2
	6,4
	0,037
	8,1
	4,1
	74,5
	0,4
	89,2
	65,0
	0,39
	0,31
	100,0
	95,1
	3,6
	76,0

















